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 	                                                                                           (An - đec- xen)
 I. MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : 
- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.Thấy được nỗi bất hạnh của một em nhỏ.
- Sự thể hiện của tinh thần nhân đạo,  tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu .
2. Năng lực: 
a. Các năng lực chung:  
- Bồi dưỡng năng lực hợp tác,  giải quyết vấn đề...năng lực sáng tạo,  năng lực sử dụng ngôn ngữ,  năng lực hợp tác, …
b. Các năng lực chuyên biệt:  
-Năng lực nghe,  nói,  đọc,  viết,  tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: 
- Lòng cảm  thông,  yêu thương đối với những em bé bất hạnh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học
- Học liệu:  máy chiếu, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
 2. Chuẩn bị của học sinh:  Đọc bài và trả lời các câu hỏi .
III.TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
	             HOẠT ĐỘNG 1 :  MỞ ĐẦU
* GV chiếu một số h/ả về đất nước Đan Mach. Nêu yêu cầu: Em hiểu gí về đất nước và con người ở đây.
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.
Đan Mạch là một đất nước nhỏ thuộc khu vực Bắc Âu, diện tích chỉ bằng một phần tám diện tích nước ta, có thủ đô là Cô-pen-ha-ghen, An-đéc-xen là nhà văn nổi tiếng nhất của Đan Mạch. Những truyện cổ tích do ông sáng tạo thật tuyệt vời, không những trẻ em khắp nơi yêu thích, say mê đón đọc mà người lớn đủ mọi lứa tuổi còng đọc mãi không chán. Một trong những truyện hay và hấp dẫn là truyện “Cụ bộ bán diêm”.
                       HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
		HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Nhóm 1: Tìm hiểu về nhà văn An đéc xen?
-Nhóm 2: Tóm tắt văn bản?
- Gọi HS đọc chú thích.
? Giải thích từ Phuốc séc?
? Giới thiệu về nhà văn An -đéc- xen?
 - Truyện của ông nhẹ nhàng, tươi mát, toát lên lòng thương yêu con người, nhất là người nghèo khổ.
? Kể tên một số truyện của An- đéc- xen mà em biết?
- Giới thiệu về văn bản Cô bé bán diêm?
- Giáo viên tóm tắt đoạn lược bớt và hướng dẫn đọc.
? Tìm bố cục văn bản? Nội dung từng đoạn?
 - Bố cục: 3 đoạn
1. Từ đầu …đờ ra: hình ảnh của cô bé bán diêm 
2. Tiếp …thượng đế: những lần quẹt diêm và mộng tưởng.
3. Còn lại: 1 cảnh thương tâm. 
? VB này thuộc thể loại gì? 
Phương thức biểu đạt chính của vb?
- Kể tóm tắt nội dung truyện? 
 ? Nhân vật chính của VB?
- Đọc lại đoạn1, nêu nội dung?
?Tìm chi tiết miêu tả hoàn cảnh của cô bé bán diêm?
Nhóm 1:?Hoàn cảnh đáng thương của cô bé bán diêm được gthiệu qua hình ảnh đối lập nào? 
 - Mẹ chết, bà nội mất, sống với ông bố nghiện ngập và luôn đánh đập em.
- Nhà nghèo phải đi bán diêm.
-  HS tìm các  chi tiết, hình ảnh tương phản:Trời giá rét, tuyết rơi lạnh thấu xương, đường phố vắng vẻ ko một bóng người, một mình em đầu trần, chân đất, đi trong đói rét.Nhóm 2 ? Nhận xét về tác dụng của yếu tố NT đó?
- Làm nổi bật nỗi khổ về vật chất về cả sự mất mát, thiếu thốn trong tình cảm. 

? Em thấy hoàn cảnh của cô bé bán diêm ntn
HS: - Em bơ vơ không nơi nương tựa, sống thiếu tình thương, phải lang thang, vất vả kiếm sống khắp nơi.
 
- Đọc phần 2: Nêu nội dung chính?
? Câu chuyện được tiếp tục nhờ 1 chi tiết nào được lặp lại?
?Vì sao em bé phải quẹt diêm?
? Lần quẹt diêm thứ 1, em bé đã mơ thấy những cảnh gì?

? Những mộng tưởng đó diễn ra theo thứ tự hợp lý không?

HS:- Mơ thấy: lò sưởi, bàn ăn, cây thông No-el, bà nội em, hai bà cháu bay đi.
- Hợp lí vì: trời rét nên trước hết em bé mơ thấy lò sưởi, tiếp đó em mộng tưởng đến bàn ăn vì em  đang đói mà mọi nhà đang đón giao thừa, cây thông nô en hiện ra, có 1 thời em được đón giao thừa cùng gia đình. Cuối cùng là bà của em xuất hiện.
- Trong số những mộng tưởng ấy, điều nào gắn với thực tế, điều nào thuần tuý chỉ là mộng tưởng?
? Em có nhận xét gì về những chi tiết này? 
?Em cảm nhận điều gì qua những chi tiết này?
? Tác giả sử dụng yếu tố NT này nhằm MĐ gì?
HS: - Cùng với những hình ảnh đẹp đẽ, tác giả bày tỏ niềm cảm thông và tình thương yêu sâu sắc của mình đối với em bé đáng thương, bất hạnh.
- Đọc đoạn cuối. Nội dung của đoạn?
- Câu văn “Trong buổi sáng lạnh lẽo… đêm giao thừa” gợi cho em cảm xúc gì?
HS: - Em bé thật tội nghiệp: chết trong đêm giao thừa vì rét buốt, vì đói khát, vì cô đơn. Em ra đi với nhiều mộng tượng đẹp đẽ nhất của đời mình.
? Em bé chết vì nguyên nhân gì?
HS: - Mọi người bình phẩm với 1 thái độ thờ ơ, lạnh lùng, chỉ những người thân của em, bà và mẹ là những người yêu thương em nhất nhưng đã qua đời, cha em vô tình, nghiệt ngã.
?Tình cảm và thái độ của mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì?

? Em có nhận xét gì về NT kể, tả của tác giả? 
? Nội dung chính mà tác giả muốn thể hiện trong vb là gì?
? Qua câu chuyện, ta thấy trách nhiệm của người lớn đvới trẻ em như thế nào?
HS: - Cần quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho trẻ học tập, vui chơi.
? Truyện hấp dẫn người đọc ở những điểm nào?
-Gọi học sinh đọc ghi nhớ

	I. Đọc, tìm hiểu chung.
1. Đọc 
- Đọc: thiết tha, sâu lắng.
2. Chú thích: SGK-67.

3. Tác giả - Tác phẩm :
- Tác giả: An- đéc- xen (1805- 1875), là nhà văn nổi tiếng Đan Mạch . Chuyên viết truyện cho trẻ em.
- Tác phẩm: trích “ Cô bé bán diêm”.







4.  Bố cục: 3 đoạn:
- Đoạn 1: hình ảnh của cô bé bán diêm 
- Đoạn 2: Những lần quẹt diêm và mộng tưởng.
- Đoạn 3:1 cái chết thương tâm của cô bé bán diêm. 
5.Thể loại: Truyện ngắn.
6. PTBĐ: tự sự xen biểu cảm, miêu tả.
7. Nhân vật: 
   Cô bé bán diêm
II. Đọc, tìm hiểu chi tiết :
1.Hoàn cảnh em bé bán diêm trong đêm giao thừa
- Gia cảnh.
+ Nhà nghèo.
+ Mồ côi mẹ, luôn bị bố đánh đập, mắng nhiếc.
+ Phải đi bán diêm trong đêm giao thừa rét buốt.

-  Các hình ảnh tương phản:
+ Đêm giao thừa giá rét- em bé đầu trần chân đất.
+ Ngoài đường lạnh buốt, tối tăm - cửa sổ mọi nhà sáng rực ánh đèn.
+ Trong phố sực nức mùi ngỗng quay - em bé bụng đói cả ngày.
+ Nơi ở xưa là ngôi nhà xinh xắn - nay chui rúc trong xó tối tăm.
->NT tương phản, đối lập
-> đói rét, cô đơn, khổ sở của cô bé.

=> Hoàn cảnh thật tội nghiệp, đáng thương.
2.Thực tế và mộng tưởng.

Năm lần em bé quẹt diêm :

- Để sưởi ấm, để đắm chìm trong thế giới  ảo ảnh.
- 5 lần quẹt diêm phù hợp với 5 ớc mơ cháy bỏng của cô bé.

* Lần 1: Hiện ra lò sưởi toả ra hơi nóng dịu dàng.
-> hình ảnh tưởng tượng đầu tiên vì em đang lạnh cóng.
- Lần 2 : Hiện ra bàn ăn sang trọng, thức ăn ngon lành toả mùi thơm ngào ngạt-> Em đang đói, khao khát được ăn.
- Lần 3: Cây thông Nô-en 
-> ước mơ được vui chơi như bao đứa trẻ khác trong đêm giáng sinh. 
- Lần 4 : Hình ảnh người bà đã mất hiện ra với nụ cười dịu dàng->bà là người thương yêu em nhất.
Cất lời nói với bà-> nhớ thương bà, ước nguyện đi theo bà.
- Lần 5 : h/ả bà to lớn đẹp đẽ hiện ra, em đi theo bà. 


=> Hiện thực và mộng tưởng đan xen nhau hợp lí. Hiện thực phũ phàng, đen tối, mộng tưởng tươi sáng, hạnh phúc-> đem lại cho em giây phút sung sướng, hạnh phúc.
- Tác giả cảm thông, thương yêu sâu nặng với em bé đáng thương, bất hạnh.
3. Cái chết của em bé bán diêm:
- Em bé chết giữa đêm giao thừa, xung quanh có nhiều bao diêm trong đó có một bao đã quẹt hết.
-> đói, rét, thiếu sự quan tâm của người thân.


- Xã hội vô tình, lạnh lùng trước cái chết của em bé mồ côi.-> Phê phán xã hội thiếu tình thương.
=>NT kể, tả sinh động-> Cái chết thương tâm của cô bé  và tình thương yêu, niềm cảm thông của tác giả đối với em .
III. Tổng kết:
1.ND:  Hình ảnh cô bé bán diêm tội nghiệp, đáng thương và tấm lòng nhân hậu của nhà văn .

2.NT :Kể, tả sinh động; hình ảnh đối lập, tương phản, hiện thực và mộng tưởng đan xen.
* Ghi nhớ SGK



                              HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	Tại sao truyện ngắn của An-đéc-xen lại được gọi là truyện cổ tích An-đéc-xen?
	1. Truyện ngắn của An-đéc-xen lại được gọi là truyện cổ tích An-đéc-xen:  Cách viết giống truyện cổ tích  người bà nắm tay cháu bay lên là sự giải thoát, là niềm hạnh phúc thường gặp trong cổ tích         


	                             HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1.Viết đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghị của em về "Cô bé bán diêm" nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng:
2. Kết thúc truyện tác giả viết: “Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ấm”, nhưng chẳng ai biết những cái kỡ diệu mà em đó trông thấy…”. Em hãy kể lại những điều kỡ diệu mà em bé đó trông thấy trong đêm giao thừa và giải thích vì sao tác giả lại gọi đó là những cái kì diệu.
*Hướng dẫn về nhà :
 - Học bài, thuộc ghi nhớ.
 - Tóm tắt văn bản
 - Hoàn thiện bài 
- Tìm đọc thêm một số truyện của An-đéc-xen
- Đọc, tìm hiểu trước bài: Trợ từ, thán từ. 
Nhóm 1: Nghĩa của các câu dưới đây có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? 
Nhóm 2 : Từ “này, a, vâng” trong các văn bản biểu thị điều gì?
Nhóm 3:Nhận xét về cách dùng từ này, a, vâng = cách lựa chọn câu trả lời  đúng?
? Các loại thán từ? Đặt câu có thán từ?
***************************************************************
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